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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 21/2015/Qð-UBND  Quảng Trị, ngày 14 tháng 9 năm 2015 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển 
sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2015 - 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 

03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ quyết ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và 
Quyết ñịnh số 342/Qð-TTg, ngày 20 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng  Chính phủ về 
việc sửa ñổi Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai ñoạn 2010 - 2020;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 695/Qð-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa ñổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HðND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của 
HðND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 11 về huy ñộng các nguồn lực và quy 
ñịnh mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị tại 
Tờ trình số 1121/TTr-SNN ngày 17 tháng 8 năm 2015, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chính sách hỗ trợ lãi suất 
vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2015 - 2020. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, thủ trưởng các Ban ngành, 

ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Văn phòng ðiều 
phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn ðức Chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai ñoạn 2015 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 21/2015/Qð-UBND 
ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Bản Quy ñịnh này quy ñịnh về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản 
xuất, kinh doanh theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 
ñịa bàn tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2015 - 2020 nhằm thực hiện Nghị quyết số 
02/2014/NQ- HðND ngày 25 tháng 4 năm 2014 về huy ñộng các nguồn lực và quy 
ñịnh mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị ñến năm 2020. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Hộ gia ñình, cá nhân, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác nông nghiệp, chủ 
trang trại (sau ñây gọi là khách hàng) vay vốn ñẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ theo ðề án xây dựng nông thôn mới tại 117 xã và ðề án phát triển sản 
xuất nông nghiệp tại các phường, thị trấn.  

2. Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay gồm: các chi nhánh ngân hàng 
thương mại tại tỉnh Quảng Trị, Phòng Giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng 
nhân dân (sau ñây gọi là Ngân hàng cho vay). 

ðiều 3. Nguyên tắc, ñiều kiện hỗ trợ lãi suất 

1. Nguyên tắc 

- Ưu tiên hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất các loại cây trồng, con nuôi 
theo hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, theo mô hình 
cánh ñồng lớn trên ñịa bàn tỉnh; 

- Việc hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng cho các dự án cho vay mới ngắn hạn, trung 
hạn và dài hạn thoả mãn ñiều kiện cho vay theo quy ñịnh của Ngân hàng Nhà nước 
và Ngân hàng cho vay ñể ñầu tư trực tiếp vào sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ 
theo cơ chế tín dụng thông thường; 

- Việc xét chọn dự án cho vay có hỗ trợ lãi suất ñược thực hiện từ cơ sở, ñúng 
ñối tượng, ñảm bảo tính công khai dân chủ, minh bạch; 

- Mức lãi suất của các ngân hàng cho vay làm cơ sở ñể thực hiện chính sách hỗ 
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trợ lãi suất theo Quy ñịnh này là mức lãi suất cho vay áp dụng trong từng thời kỳ của 
ngân hàng cho các khoản vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

- Một khoản vay của khách hàng thuộc phạm vi thụ hưởng của nhiều chính 
sách hỗ trợ lãi suất tiền vay (Trung ương, tỉnh...) thì khách hàng chỉ ñược lựa chọn ñể 
hưởng một chính sách hỗ trợ lãi suất. 

2. ðiều kiện hỗ trợ lãi suất 

a) Khách hàng vay vốn có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với 
ñồ án quy hoạch và ñề án xây dựng nông thôn mới của xã, quy hoạch và phương án 
phát triển sản xuất của phường, thị trấn ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau: 

- UBND xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi là UBND cấp xã) phê duyệt dự án, 
phương án sản xuất, kinh doanh có mức vốn vay ñến 1,0 tỷ ñồng; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã (sau ñây gọi là UBND cấp huyện) phê duyệt 
dự án, phương án sản xuất kinh doanh có mức vốn vay trên 1,0 tỷ ñồng. ðối với các 
dự án có mức vay lớn và liên quan ñến sự phát triển của vùng, UBND cấp huyện lấy 
ý kiến thẩm ñịnh của các Sở, ngành chuyên môn liên quan trước khi phê duyệt.  

b) Phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng phải chứng minh ñược hiệu 
quả kinh tế mang lại cho người sản xuất, kinh doanh và khả năng hoàn trả vốn vay 
theo quy ñịnh của ngân hàng cho vay. 

c) Sản phẩm cuối cùng làm ra phải là sản phẩm hàng hóa có chất lượng, phù 
hợp nhu cầu thị trường, gắn kết ñược giữa sản xuất với các cơ sở chế biến hiện tại và 
có khả năng kết nối với sản phẩm cùng loại trong cả tỉnh ñể hình thành vùng hàng 
hóa có sản lượng lớn, ổn ñịnh lâu dài. Khuyến khích phát triển sản phẩm mới, sản 
phẩm mang tính ñặc trưng của các vùng miền trong tỉnh. 

Chương II 
CÁC QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. Các lĩnh vực cho vay 

1. Cho vay phát triển cây trồng, con nuôi hàng hóa của tỉnh và các sản phẩm 
ñặc trưng của từng vùng, miền, gồm: 

a) Lĩnh vực trồng trọt 

Ngoài các nội dung ñược hưởng ưu ñãi, hỗ trợ theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 
6 của Quyết ñịnh số 62/2013/Qð-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng 
chính phủ còn ñược hỗ trợ vốn vay ñể sản xuất theo quy ñịnh này, cụ thể: 

- ðối với lúa: Cho vay ngắn hạn hỗ trợ lãi suất 01 năm ñối với các hộ gia ñình 
là thành viên của tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp có thực hiện hợp ñồng 
liên kết với doanh nghiệp ñể sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo hình thức "cánh 
ñồng lớn”, lúa chất lượng cao có quy mô từ 20 ha trở lên. ðịnh mức cho vay ñược hỗ 
trợ lãi suất là 14 triệu ñồng/ha/năm; 
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- ðối với ngô: Cho vay ngắn hạn hỗ trợ lãi suất 01 năm, có thực hiện hợp ñồng 
liên kết với doanh nghiệp ñể sản xuất ngô tập trung thâm canh có quy mô từ 01 ha trở 
lên. ðịnh mức cho vay ñược hỗ trợ lãi suất là 14 triệu ñồng/ha/năm; 

- ðối với cà phê: Cho vay trung hạn hỗ trợ lãi suất 3 năm (01 năm trồng mới và 
02 năm ñầu chăm sóc) ñối với hộ nông dân trồng cà phê (bao gồm cả trồng mới và 
trồng tái canh) với quy mô từ 0,25 - 2,0 ha. ðịnh mức cho vay trồng mới ñược hỗ trợ 
lãi suất là 30 triệu ñồng/ha/năm, chăm sóc 14 triệu ñồng/ha/năm; 

- ðối với hồ tiêu: Cho vay trung hạn hỗ trợ lãi suất 03 năm (01 năm trồng mới 
và 02 năm ñầu chăm sóc) ñối với hộ nông dân trồng hồ tiêu (bao gồm cả trồng mới và 
trồng tái canh) với quy mô từ 0,05 - 1,0 ha. ðịnh mức cho vay trồng mới ñược hỗ trợ 
lãi suất là 140 triệu ñồng/ha/năm, chăm sóc 14 triệu ñồng/ha/năm; 

- ðối với cao su: Cho vay trung hạn hỗ trợ lãi suất 06 năm (01 năm trồng mới 
và 05 năm ñầu chăm sóc) ñối với hộ nông dân trồng cao su tiểu ñiền với quy mô mỗi 
hộ  từ 0,5 - 3,0 ha. ðịnh mức cho vay trồng mới ñược hỗ trợ lãi suất là 20 triệu 
ñồng/ha, chăm sóc 07 triệu ñồng/ha/năm. 

b) Lĩnh vực chăn nuôi 

Ngoài các nội dung ñược hưởng ưu ñãi, hỗ trợ tại Quyết ñịnh 50/2014/Qð-TTg 
ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ còn ñược hỗ trợ lãi suất ñể phát 
triển chăn nuôi ñối với các loại vật nuôi lợn, bò theo hướng thâm canh, ñảm bảo an 
toàn sinh học, có hệ thống Biogas hoặc ñệm lót sinh học trong chăn nuôi, cụ thể như 
sau: 

- ðối với chăn nuôi lợn: 

+ Cho vay hỗ trợ lãi suất 02 năm ñối với chăn nuôi lợn nông hộ: quy mô từ 2 - 
5 con lợn nái hoặc 10 ñến 50 con lợn thịt. ðịnh mức cho vay ñược hỗ trợ lãi suất 20 
triệu ñồng - 100 triệu ñồng/ mô hình; 

+ Cho vay hỗ trợ lãi suất 05 năm ñối với trang trại chăn nuôi lợn bán công 
nghiệp và công nghiệp: quy mô từ 10 - 20 con lợn nái và 100 - 300 con lợn thịt. ðịnh 
mức cho vay ñược hỗ trợ lãi suất 200 triệu ñồng - 1,0 tỷ ñồng mô hình; 

- ðối với chăn nuôi bò: Cho vay hỗ trợ lãi suất 03 năm ñối với chăn nuôi bò 
nhốt (bò thâm canh): quy mô từ 02 con ñến 10 con trở lên. ðịnh mức cho vay ñược 
hỗ trợ lãi suất 30 triệu ñồng - 150 triệu ñồng/ mô hình. 

c) Lĩnh vực thủy sản 

Cho vay hỗ trợ lãi suất 03 năm ñối với hộ gia ñình nuôi cá nước ngọt theo hình 
thức thâm canh, quy mô tập trung có diện tích mặt nước từ 1.000 m2 trở lên ñối với 
vùng ñồng bằng, từ 500 m2 trở lên ñối với vùng miền núi. ðịnh mức cho vay ñược hỗ 
trợ lãi suất từ 150 triệu ñồng/ha. 

d) Phát triển sản phẩm ñặc sản của ñịa phương 
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Áp dụng cho vay ñối với các hộ phát triển các sản phẩm ñặc sản của ñịa 
phương có giá trị kinh tế cao (chuối, thanh long, na, bơ, chanh trái vụ, cam, lợn bản, 
gà ñồi ...). Loại sản phẩm, quy mô sản xuất và ñịnh mức cho vay, thời hạn hỗ trợ lãi 
suất vốn vay do UBND huyện, thành phố, thị xã quyết ñịnh. 

e) Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa có liên kết theo mô hình 
cánh ñồng lớn, chuyển ñổi cơ cấu cây trồng thích ứng với ñiều kiện biến ñổi khí hậu 
và nhân rộng sáng kiến các mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn 
mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời gian cho vay ñối với lĩnh vực này 
không quá 02 năm và ñịnh mức cho vay hỗ trợ lãi suất từ 50 ñến 500 triệu ñồng/mô 
hình. 

2. Các hoạt ñộng ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và quy trình sản xuất 
tiên tiến vào sản xuất 

Cho vay ñối với hộ gia ñình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã triển khai các 
hoạt ñộng sản xuất có ứng dụng quy trình tiến bộ khoa học công nghệ và quy trình 
sản xuất tiên tiến, gồm: 

- Sản xuất nông nghiệp sạch; 

- Ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước trong trồng trọt; 

- Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô, vi sinh trong sản xuất; 

- Ứng dụng hệ thống tự ñộng hóa trong chăn nuôi; 

- Máy móc chuyên dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp: Máy cày, máy bừa, 
máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt ñập liên hợp…; 

Thời gian cho vay ñối với lĩnh vực này không quá 03 năm và ñịnh mức cho vay 
hỗ trợ lãi suất từ 50 ñến 500 triệu ñồng/mô hình. 

3. Cho vay phát triển kinh tế trang trại 

Áp dụng cho vay ñối với cá nhân, hộ gia ñình có các hoạt ñộng sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ñạt tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư số 
27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

Ngoài ñối tượng trên, chính sách mở rộng cho các hộ gia ñình, cá nhân có các 
hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gần ñạt tiêu chí xác ñịnh kinh 
tế trang trại nhưng diện tích không ñược thấp hơn 1,5 ha hoặc thu nhập dưới 300 triệu 
ñồng/năm. 

Nội dung cho vay phát triển kinh tế trang trại gồm: vay ñể mua các yếu tố ñầu 
vào cho sản xuất (giống, phân bón, thức ăn...); mua máy móc, trang thiết bị, xây dựng 
cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thuê mướn công lao ñộng. 

Thời gian cho vay ñược hỗ trợ lãi suất ñể phát triển kinh tế trang trại không quá 
03 năm và ñịnh mức cho vay ñược hỗ trợ lãi suất không quá 500 triệu ñồng/trang trại. 
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ðiều 5. Mức hỗ trợ lãi suất, ñịnh mức cho vay tối ña và thời hạn cho vay 

1. Mức hỗ trợ lãi suất 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% số tiền lãi cho khách hàng vay trong suốt thời 
hạn cho vay ñối với khoản cho vay ngắn hạn; 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất ñối với 02 năm ñầu, từ năm thứ 3 trở 
ñi hỗ trợ 30% lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các ngân hàng cho vay ñối với 
khoản vay trung, dài hạn. 

2. Các khoản vay không ñược hỗ trợ lãi suất theo Quy ñịnh này 

a) Các khoản vay không thuộc các ñối tượng tại ðiều 1 của Quy ñịnh này.  

b) Các khoản vay ñảo nợ; sử dụng vốn sai mục ñích. 

c) Các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời ñiểm quá hạn và các khoản 
vay ñược ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ tính từ thời ñiểm cơ cấu lại nợ cho 
khách hàng.  

3. Thời gian vay vốn và thời gian hỗ trợ lãi suất 

a) Thời gian vay vốn ñược hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trong hạn (ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn) bằng ñồng Việt Nam theo hợp ñồng tín dụng ñược ký kết và giải 
ngân trong khoảng thời gian từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực ñến hết 31/12/2020. 

b) Tuỳ vào chu kỳ kinh doanh của cây trồng, con nuôi và quy trình sản xuất sản 
phẩm ñể quyết ñịnh thời gian cho vay ñược hỗ trợ lãi suất. Trong trường hợp thời hạn 
hợp ñồng vay vốn quá thời ñiểm 31/12/2020 thì thời gian ñược hỗ trợ lãi suất chỉ tính 
theo thời gian thực tế ñến ngày 31/12/2020. 

ðiều 6. Hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ lãi suất 

1. Hồ sơ vay vốn 

- Dự án, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt tại Khoản 2, ðiều 3 Quy ñịnh này; 

- Giấy ñề nghị hỗ trợ lãi suất có xác nhận của UBND cấp xã; 

- Các loại giấy tờ, thủ tục vay vốn của ngân hàng cho vay theo quy ñịnh. Hợp 
ñồng tín dụng này ñược Ngân hàng ñóng dấu “Cho vay hỗ trợ lãi suất”. 

2. Trình tự thực hiện hỗ trợ lãi suất 

Bước 1: Khách hàng vay vốn trả tiền gốc và phần lãi suất phải trả tại khế ước 
vay vốn của  ngân hàng cho vay. 

Bước 2: Khi thu lãi tiền vay theo kỳ hạn phải trả của khách hàng, Ngân hàng 
cho vay lập hồ sơ xác nhận số tiền lãi phải hỗ trợ cho khách hàng chuyển cho UBND, 
Ban Quản lý nông thôn mới xã, gồm: 

- Ngày, tháng, dư nợ ñầu và cuối của thời kỳ tính thu lãi của khách hàng vay; 

- Tổng số tiền lãi ñã thu của khách hàng trong thời kỳ tính lãi, tổng số tiền lãi 
ñược hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy ñịnh này. 
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Bước 3: Ban quản lý nông thôn mới xã lập bộ chứng từ theo quy ñịnh, gửi 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hoặc Phòng Kinh tế các thành 
phố, thị xã. 

Bước 4: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hoặc Phòng Kinh 
tế thành phố, thị xã lập hồ sơ chuyển, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Kho 
bạc Nhà nước cấp huyện ñề nghị chi trả cho ngân hàng cho vay. 

ðiều 7.  Yêu cầu về thời gian thẩm ñịnh và chế ñộ báo cáo 

1. Thời gian thẩm ñịnh dự án, phương án sản xuất kinh doanh 

a) UBND các cấp thẩm ñịnh dự án, phương án sản xuất kinh doanh của khách 
hàng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  

b) Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết. 

2. Chế ñộ báo cáo: ðịnh kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm, Ban Chỉ ñạo Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã; Ngân 
hàng Nhà nước báo cáo kết quả thực hiện về UBND và Ban Chỉ ñạo Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng ðiều phối Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh). 

ðiều 8. Xử lý vi phạm và rủi ro 

1. Trường hợp khách hàng sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích thì Ngân 
hàng cho vay tiến hành thông báo bằng văn bản cho các ñơn vị liên quan về việc 
không hỗ trợ lãi suất ñối với khoản vay vi phạm và xử lý khoản vay theo quy chế cho 
vay hiện hành. 

2. Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh dẫn 
ñến chưa trả ñược nợ theo kỳ hạn, khách hàng có ñơn xin ñược hỗ trợ lãi suất cho 
thời gian gia hạn nợ gửi ngân hàng cho vay, UBND cấp huyện ñể ñược xử lý theo 
quy ñịnh. Thời gian hỗ trợ lãi suất cho khoản nợ ñã ñược gia hạn không quá 06 tháng.  

ðiều 9. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Hàng năm, căn cứ mức hỗ trợ của ngân sách Trung ương phân bổ và khả 
năng của ngân sách ñịa phương ñể hỗ trợ lãi suất theo quyết ñịnh này. Nguồn kinh 
phí hỗ trợ lãi suất ñể phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo ñề án xây dựng 
nông thôn mới của 117 xã từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới và nguồn ngân sách tỉnh; ñối với ñề án phát triển sản xuất nông nghiệp của 
các phường, thị trấn từ nguồn ngân sách tỉnh.  

2. ðể ñảm bảo nguồn ngân sách hỗ trợ lãi suất vốn vay không vượt quá khả 
năng chi trả, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan tính toán tổng ngân sách hỗ trợ lãi 
suất cho tổng dư nợ năm trước, xây dựng gói tín dụng cụ thể cho năm sau trình 
UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 
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3. UBND cấp huyện chủ ñộng sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ lãi vay theo dự 
toán hàng năm ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt ñể thực hiện. Nếu không sử 
dụng hết sẽ hoàn trả ngân sách. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Trách nhiệm của các bên liên quan 

1. Khách hàng vay vốn 

a) Cung cấp ñầy ñủ, trung thực các thông tin, tài liệu ñể chứng minh mục ñích 
vay vốn ñược hỗ trợ lãi suất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác 
của các thông tin, tài liệu ñã cung cấp. 

b) Sử dụng vốn vay ñúng mục ñích thuộc ñối tượng hỗ trợ lãi suất ñã ghi trong 
hợp ñồng tín dụng. Nếu sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích theo ñối tượng hỗ trợ 
lãi suất thì không ñược hỗ trợ lãi suất và phải hoàn trả cho Ban Quản lý cấp xã số tiền 
lãi ñã ñược hỗ trợ trước ñó và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

c) Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của 
Pháp luật.  

2. Ngân hàng cho vay 

a) Hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục cho khách hàng vay vốn, ñảm bảo việc cho vay 
ñược thuận tiện, an toàn và ñúng ñối tượng. Chủ trì thẩm ñịnh các yếu tố cho vay 
theo quy ñịnh. 

b) Công bố công khai lãi suất cho vay áp dụng cho các ñối tượng ñược vay hỗ 
trợ lãi suất theo quy ñịnh này. 

c) Thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay ñể bảo ñảm việc hỗ 
trợ lãi suất theo ñúng quy ñịnh của pháp luật và tính hiệu quả ñối với các khách hàng 
vay vốn.  

d) Thực hiện sao, lưu chứng từ, các báo cáo chi tiết theo từng khoản hỗ trợ lãi 
suất ñảm bảo tính chính xác, minh bạch rõ ràng ñể tạo ñiều kiện cho công tác thẩm 
tra số liệu quyết toán hỗ trợ lãi suất theo quy ñịnh này. 

ñ) Nếu phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục ñích thuộc ñối tượng hỗ trợ 
lãi suất thì lập thủ tục thông báo cho Ban Quản lý cấp xã ñể xử lý dừng hỗ trợ hoặc 
thu hồi nếu ñã hỗ trợ. 

e) Tổ chức việc theo dõi, thống kê kịp thời, chính xác các khoản cho vay ñược 
hỗ trợ lãi suất ñể phục vụ cho việc báo cáo Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới các cấp, ngân hàng cấp trên và việc kiểm tra, giám sát 
của các cơ quan có thẩm quyền. 

3. UBND và Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới cấp huyện (sau ñây gọi là Ban Chỉ ñạo cấp huyện) 

a) Ban Chỉ ñạo cấp huyện 
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- Chỉ ñạo cơ quan liên quan cấp huyện và Ban Chỉ ñạo xây dựng nông thôn mới 
cấp xã tổ chức thực hiện có hiệu quả  quy ñịnh này; 

- Chỉ ñạo ñưa chủ trương và các quy ñịnh về hỗ trợ lãi suất vào nội dung tập 
huấn, tuyên truyền của các cấp, các ngành; thông tin, truyền thông trên các phương 
tiện thông tin ñể giúp nhân dân biết và thực hiện. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh của các ñối tượng vay vốn theo quy 
ñịnh tại Khoản 2, ðiều 3 quy ñịnh này; 

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện; kịp thời phát hiện và ñề xuất giải pháp xử lý các tình huống nảy sinh trong 
thực tiễn trình UBND tỉnh bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (Phòng Kinh tế thành 
phố, thị xã),  Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 

- Tổng hợp kết quả hỗ trợ lãi suất của các ñịa phương, báo cáo Ban Chỉ ñạo cấp 
huyện theo ñịnh kỳ hằng quý, 6 tháng, năm; 

 - Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn ngân sách ñể hỗ trợ lãi suất theo quy 
ñịnh.  

5. UBND, Ban Chỉ ñạo và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã 

a) Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh của các ñối tượng vay vốn theo 
quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 3 quy ñịnh này. 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã xác nhận vào giấy ñề 
nghị hỗ trợ lãi suất của khách hàng vay theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 6. 

c) Phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc kiểm tra, kiểm soát việc sử 
dụng vốn vay của khách hàng khi có yêu cầu. 

d) Kịp thời phát hiện việc sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích của khách 
hàng báo cáo Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
cấp trên xử lý. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn ñể hỗ trợ lãi suất. 

b) Hằng năm chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực 
cho vay ñược hỗ trợ lãi suất; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên 
quan tính toán tổng ngân sách hỗ trợ lãi suất cho tổng dư nợ năm trước, xây dựng gói 
tín dụng cụ thể cho năm sau trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh.  

c) Chủ trì chỉ ñạo ñẩy mạnh sản xuất; chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, con nuôi; 
ứng dụng có hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ 
trong nông nghiệp theo nội dung Quyết ñịnh số 1817/Qð-UBND ngày 09 tháng 10 
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năm 2013 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững. 

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Trị 

a) Chỉ ñạo và hướng dẫn các ngân hàng cho vay về quy trình, hồ sơ, thủ tục 
thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất và thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh. 

b) Phối hợp với Sở, Ban ngành có liên quan và các ñịa phương tổ chức kiểm tra 
việc thực hiện hỗ trợ lãi suất khi có yêu cầu. 

c) Tổng hợp kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất báo cáo ñịnh kỳ cho Ban Chỉ ñạo 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh. 

d) Phổ biến rộng rãi chủ trương hỗ trợ lãi suất ñến tất cả các Ngân hàng cho 
vay ñể thực hiện. 

7. Sở Tài chính 

a) Chủ trì hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn 
hỗ trợ lãi suất thuộc ngân sách tỉnh bố trí trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới cho các ñịa phương. 

b) Phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức kiểm tra việc sử dụng nguồn 
vốn hỗ trợ lãi suất và việc hỗ trợ lãi suất. 

8. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Tham mưu UBND tỉnh phân bổ, lồng ghép, ñiều chỉnh kế hoạch nguồn 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương ñảm bảo 
nguồn vốn hỗ trợ lãi suất theo quy ñịnh.  

b) Phối hợp sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thẩm ñịnh các dự án vay vốn của tổ chức, các cá nhân có mức vay lớn và 
liên quan ñến sự phát triển của vùng tại Khoản 2, ðiều 3 của Quy ñịnh này. 

9.  Kho bạc Nhà nước các cấp 

a) Hướng dẫn các thủ tục mở tài khoản, các hồ sơ chứng từ nhận tiền hỗ trợ từ 
Kho bạc Nhà nước theo quy ñịnh về quản lý ngân sách và quản lý nguồn vốn từ 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

b) Thực hiện việc kiểm soát chi hỗ trợ lãi suất ñối với các ñịa phương theo 
ñúng mục ñích quy ñịnh. Có quyền từ chối các khoản chi không ñúng mục ñích hỗ 
trợ lãi suất. 

c) Phối hợp với Ban Chỉ ñạo cấp huyện và ngân hàng cho vay xử lý các khoản 
tiền thu hồi từ khách hàng nếu phát hiện sử dụng vốn sai mục ñích. 

10. Văn phòng ðiều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

a) Hướng dẫn chế ñộ báo cáo việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất, kết quả hỗ 
trợ lãi suất của các ñịa phương; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh ñịnh kỳ quý, 6 tháng, năm. 
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b) Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra việc sử dụng nguồn 
vốn hỗ trợ lãi suất và việc hỗ trợ lãi suất khi cần thiết. 

c) Kịp thời phản ánh những vấn ñề phát sinh trong quá trình triển khai thực 
hiện, ñề xuất UBND tỉnh bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp. 

Chương IV 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 11. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh, Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh và các Sở, ngành hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra tình hình thực hiện quy 
ñịnh này. ðịnh kỳ báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện quy ñịnh này, nếu có vướng mắc hoặc có 
những vấn ñề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, UBND các cấp kịp thời phản ánh 
về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước tỉnh ñể tổng hợp 
ñề xuất UBND tỉnh bổ sung sửa ñổi cho phù hợp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn ðức Chính 


